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Câu 1.B;              Câu 2.C;             Câu 3.D ;                Câu 4.D

Câu 4 Tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O có 
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Theo bài ra ta có:
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Từ (1) và (2) suy ra :    x - z = 40  => x = 40 + z  (4), 
thay (4) vào (3) và kết hợp với (2) 

ta có hệ : 
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Do đó 
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Vậy đáp án :   D
Câu 5 ( 2 điểm). Cho hàm số y = 2mx + m + 2  ( 1) (m là tham số).

a, Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A(-1; 1). Với  giá trị của m vừa tìm được thì hàm số (1) đồng biến hay nghịch biến trên R. 
b, Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng 

y = ( m2 - 3 )x +2m – 1.

Giải

a) Đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A(-1; 1) 

nên thay x = -1 ; y =1 vào PT đường thẳng y = 2mx + m + 2  ta có: 1 = -2m + m+2 <=> m = 1

* Với m = 1 thì đồ thị hàm số (1) có dạng y = 2x + 3. Hàm số này có hệ số a = 2 > 0 nên hàm số đồng biến trên R
b) Đồ thị hàm số (1) song song với  đường thẳng y = ( m2 - 3 )x +2m – 1 khi và chỉ khi:
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Vậy m =-1 thì đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng y = ( m2 - 3 )x +2m – 1.

Câu 6 (2,5 điểm). Cho phương trình  2x2 – (2m+1) x – 3 +2m = 0    ( m là tham số ).


a, Giải phương trình đã cho khi m = 2.


b, Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 
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Giải

a)Với m=2 PT đã cho có dạng 2x2 – 5x +1 =0 

∆ = 25-8=17>0 => PT có hai nghiệm phân biệt:   
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b) PT đã cho có hệ số của x2 là 2 khác 0 nên là PT bậc 2

Ta có ∆ = (2m+1)2 – 4.2.(-3+2m) 
             = 4m2 – 12m +25 = (2m)2 – 2.2m.3 + 9 + 16 = (2m-3)2 + 16 >0 với mọi m
Do đó phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt 
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Theo vi-ét ta có: 
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Theo bài ra ta có: 
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Vậy m = 4,5 thì PT đã cho có hai nghiệm phân biệt 
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Bài 7:

a) ( 1điểm) Ta có O1A=O1M; O2A=O2M; suy ra O1O2 là đường trung trực của AM.

 Và các ∆O1AM và ∆O2AM là các ∆cân.

tam giác O1AM có O1O2 là đường cao => O1O2 là đường phân giác =>
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Lại có 
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Tương tự ta cũng có. 
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b) (0,75 điểm)

Theo a) 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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c) (0,75 điểm)

 Tứ giác ADBM và AMCE nội tiếp và có góc MAE = 900 =>góc DBM = góc ECM = 900

=> tứ giác BDEC là hình thang => BD//MN//CE

Theo talet ta có 
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Mặt khác theo tính chất đường phân giác trong tam giác ABC ta có 
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Từ (3) và (4) =>
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Câu 8  (1,0 điểm). Cho  a,b,c,d là các số thực. Chứng minh rằng  
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Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ? 

Giải

Ta có  
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 ( luôn đúng)

BĐT cuối cùng đúng nên BĐT cần chứng minh đúng

Dấu ‘=’ xẩy ra khi a = a-2b = a-2c = a-2d = 0  => a = b = c = d = 0
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